
Làm mới 

(nhà)

Sửa chữa 

(nhà)

Kinh phí

 làm mới

Kinh phí 

sửa chữa

Tổng cộng: 157 104 53 7.830 6.240 1.590 18

1 Phường Nam Cường 3 2 1 150 120 30

2 Phường Âu Lâu 1 1 60 60 0

3 Phường Trung Tâm 1 1 60 60 0 1

4 Xã Thác Bà 3 3 180 180 0 1

5 Xã Yên Bình 2 2 120 120 0

6 Xã Bảo Ái 1 1 60 60 0 1

7 Xã Yên Thành 3 3 180 180 0

8 Xã Mậu A 1 1 60 60 0

9 Xã Lâm Giang 1 1 60 60 0

10 Xã Châu Quế 1 1 60 60 0

11 Xã Xuân Ái 1 1 60 60 0

12 Xã Trấn Yên 2 1 1 90 60 30 1

13 Xã Hưng Khánh 1 1 60 60 0 1

14 Xã Quy Mông 4 3 1 210 180 30 2

Số hộ có hoàn cảnh 

khó khăn, không thể 

tự làm nhà cần hỗ 

trợ về nhân lực 

Phụ lục 

SỐ LƯỢNG VÀ KINH PHÍ HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT CHO CON ĐẺ CỦA NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG 

CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày           /4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

STT Xã, phường

Số lượng và kinh phí hỗ trợ 

Tổng số nhà 

hỗ trợ

Trong đó:

Kinh phí

(triệu đồng)

Trong đó:
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15 Xã Việt Hồng 2 1 1 90 60 30 2

16 Xã Chấn Thịnh 1 1 60 60 0

17 Xã Nghĩa Tâm 2 2 120 120 0

18 Xã Thượng Bằng La 1 1 30 0 30

19 Xã Gia Hội 1 1 60 60 0

20 Phường Cam Đường 5 4 1 270 240 30 1

21 Phường Lào Cai 1 1 30 0 30

22 Xã Dương Quỳ 4 4 240 240 0

23 Xã Xuân Quang 5 2 3 210 120 90 2

24 Xã Mường Khương 1 1 60 60 0 1

25 Xã Phong Hải 1 1 30 0 30

26 Xã Bản Lầu 2 2 60 0 60

27 Xã Gia Phú 4 4 240 240 0 2

28 Xã Võ Lao 1 1 30 0 30

29 Xã Chiềng Ken 14 12 2 780 720 60 2

30 Xã Khánh Yên 25 9 16 1.020 540 480

31 Xã Văn Bàn 25 18 7 1.290 1.080 210

32 Xã Bát Xát 1 1 60 60 0

33 Xã Minh Lương 10 6 4 480 360 120
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34 Xã Trịnh Tường 2 1 1 90 60 30

35 Xã Lâm Thượng 5 1 4 180 60 120

36 Xã Tân Lĩnh 1 1 60 60 0

37 Xã Mường Lai 3 3 90 0 90

38 Xã Lục Yên 1 1 60 60 0 1

39 Xã Xuân Hòa 3 3 180 180 0

40 Xã Thượng Hà 1 1 30 0 30

41 Xã Bảo Hà 9 9 540 540 0

42 Bản Xèo 1 1 30 0 30
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